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TỔNG SỐ 1.572.784 1.214.717 358.067 849.500 657.000 657.000 0 192.500 192.500 0 723.283 557.717 557.717 0 165.567 165.567 0

I Khối tỉnh 93.342 8.956 84.386 58.021 1.788 1.788 0 56.233 56.233 0 35.321 7.168 7.168 0 28.153 28.153 0

1 Sở Nông nghiệp và PTNT 31.645 7.168 24.477 12.277 0 12.277 12.277 19.368 7.168 7.168 12.200 12.200

2 VP xây dựng nông thôn mới 3.940 0 3.940 3.940 0 3.940 3.940 0 0 0

3 Sở Lao động TBXH 16.244 0 16.244 13.500 0 13.500 13.500 2.744 0 2.744 2.744

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 14.947 0 14.947 14.947 0 14.947 14.947 0 0 0

5 Sở Thông tin và Truyền thông 12.460 0 12.460 7.900 0 7.900 7.900 4.560 0 4.560 4.560

6 Mặt trận tổ quốc 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 100 0 100 50 0 50 50 50 0 50 50

8 Sở Tài chính 100 0 100 50 0 50 50 50 0 50 50

9 Sở Xây dựng 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

10 Sở Giao thông vận tải 100 0 100 100 0 100 100 0 0 0

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 100 0 100 100 0 100 100 0 0 0

12 Sở Công thương 550 0 550 550 0 550 550 0 0 0

13 Sở Y tế 700 0 700 700 0 700 700 0 0 0

14 Sở văn hóa Thể thao và Du lịch 980 0 980 980 0 980 980 0 0 0

15 Ban Tổ chức - Nội vụ 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

16 Công an tỉnh 490 0 490 490 0 490 490 0 0 0

17 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0
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18 Cục thống kê 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

19 Sở Tư pháp 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

20 Tỉnh đoàn 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

21 Hội Nông dân 50 0 50 50 0 50 50 0 0 0

22 Hội Liên hiệp phụ nữ 250 0 250 250 0 250 250 0 0 0

23 Trường CĐ KT&CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 TT nước sạch và VSMT 128 128 0 128 128 128 0 0 0 0 0

25 BQL ĐTXDCT NN 1.660 1.660 0 1.660 1.660 1.660 0 0 0 0 0

26 Ban Dân tộc 8.549 0 8.549 0 0 0 8.549 0 8.549 8.549

II Khối huyện 1.479.441 1.205.761 273.681 791.479 655.212 655.212 136.267 136.267 0 687.962 550.549 550.549 0 137.414 137.414 0

1 Huyện Mèo Vạc 230.751 199.656 31.095 103.101 89.110 89.110 13.991 13.991 127.650 110.546 110.546 17.104 17.104

2 Huyện Đồng Văn 207.300 171.555 35.745 106.334 90.890 90.890 15.444 15.444 100.966 80.665 80.665 20.301 20.301

3 Huyện Yên Minh 185.318 150.137 35.181 86.120 75.580 75.580 10.540 10.540 99.198 74.557 74.557 24.641 24.641

4 Huyện Quản Bạ 157.478 132.219 25.259 69.121 59.050 59.050 10.071 10.071 88.357 73.169 73.169 15.188 15.188

5 Huyện Bắc Mê 92.627 72.656 19.971 49.296 39.400 39.400 9.896 9.896 43.331 33.256 33.256 10.075 10.075

6 TP Hà Giang 32.332 18.908 13.424 5.852 0 0 5.852 5.852 26.480 18.908 18.908 7.572 7.572

7 Huyện Vị Xuyên 79.947 64.981 14.966 79.255 64.529 64.529 14.726 14.726 692 452 452 240 240

8 Huyện Bắc Quang 43.554 26.683 16.871 28.236 16.207 16.207 12.029 12.029 15.318 10.476 10.476 4.842 4.842

9 Huyện Quang Bình 56.038 38.198 17.840 40.564 27.224 27.224 13.340 13.340 15.474 10.974 10.974 4.500 4.500

10 Huyện Hoàng Su Phì 213.401 181.472 31.929 126.311 111.103 111.103 15.208 15.208 87.090 70.369 70.369 16.721 16.721

11 Huyện Xín Mần 180.696 149.296 31.400 97.290 82.120 82.120 15.170 15.170 83.406 67.176 67.176 16.230 16.230
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